
Mã số
Ngày 

cấp
Hết 
hạn

VN-215

1 Viện Kiểm 

nghiệm thuốc 

Trung ương

+ Cơ sở 1: Số 48 Hai 

Bà Trưng, quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội.


+ Cơ sở 2: đường 

Tựu Liệt, xã Tam 

Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà 

Nội.

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dịch sinh học để thử tương đương 

sinh học của thuốc
WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

207/GCN-

QLD

0
9

-0
4

-2
0

2
1

0
4

-0
9

-2
0

2
3

VN-216

2 Viện Kiểm 

nghiệm thuốc 

TP Hồ Chí Minh

200 Cô Bắc, 

phường Cô Giang, 

quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh.

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dịch sinh học để thử tương đương 

sinh học của thuốc
WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

250/GCN-

QLD

0
5

-0
5

-2
0

2
1

2
7

-0
8

-2
0

2
3

VN-217

3 Công ty cổ phần 

nghiên cứu và 

kiểm nghiệm 

thuốc AQP

Số 192 phố Đức 

Giang, phường 

Thượng Thanh, 

quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, phân tích dịch sinh học WHO-

GLP, GCP

Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

151/GCN-

QLD

1
3

-0
4

-2
0

2
0

0
4

-0
3

-2
0

2
3

VN-218

4 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Gia Lai

Số 05C, đường 

Phan Đình PHùng, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai.

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

608/GCN-

QLD

0
3

-1
2

-2
0

2
0

1
3

-1
2

-2
0

2
2

VN-219

5 Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm và 

thực phẩm tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Số 17, đường 

Trương Định, Tp 

Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế.

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

47/GCN-

QLD

0
3

-0
2

-2
0

1
6

0
3

-0
2

-2
0

1
9

 » Trung tâm Kiểm nghiệm Gia Lai » Số 05C, đường Phan Đình PHùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 » Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế » Số 17, đường Trương Định, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

TIÊU 
CHUẨN

CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG NHẬN 

(ĐÁNH GIÁ 

XÁC NHẬN)

GIẤY CHỨNG NHẬN

 » Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương » + Cơ sở 1: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.


+ Cơ sở 2: đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

 » Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh » 200 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 » Công ty cổ phần nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc AQP » Số 192 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TRONG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN NGUYÊN TẮC GLP

( Cập nhật tới ngày 13/07/2021 )

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI CHỨNG NHẬN
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Mã số
Ngày 

cấp
Hết 
hạn

TIÊU 
CHUẨN

CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG NHẬN 

(ĐÁNH GIÁ 

XÁC NHẬN)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI CHỨNG NHẬN

VN-220

6 Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh 

Bình Dương

Số 209, đường 

Yersin, phường Phú 

Cường, thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

300/GCN-

QLD

2
8

-0
5

-2
0

2
1

3
1

-0
3

-2
0

2
4

VN-221

7 Viện Kiểm 

nghiệm, nghiên 

cứu dược và 

trang thiết bị y 

tế Quân đội

Xã Liên Ninh, huyện 

Thanh Trì, thành 

phố Hà Nội

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

172/GCN-

QLD

2
4

-0
4

-2
0

2
0

1
8

-0
6

-2
0

2
2

VN-222

8 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thanh 

Hóa

Số 575, đường 

Quang Trung II, 

phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa.

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

676/GCN-

QLD

0
4

-1
1

-2
0

1
9

3
1

-0
7

-2
0

2
2

VN-223

9 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Vĩnh 

Phúc

Số 37, Chu Văn An, 

phường Liên Bảo, 

Tp. Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc.

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

509/GCN-

QLD

1
9

-1
0

-2
0

1
6

1
9

-1
0

-2
0

1
9

VN-224

10 Trung tâm Kiểm 

nghiệm Hà Nội

Số 7, Ngõ 107, 

Đường Nguyễn Chí 

Thanh, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

195/GCN-

QLD

0
1

-0
4

-2
0

1
9

3
0

-0
1

-2
0

2
2

VN-225

 » Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội » Số 7, Ngõ 107, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

 » Trung tâm nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ dược - Tổng Công ty Dược Việt Nam » Số 160 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.

 » Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Bình Dương » Số 209, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 » Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế Quân đội » Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

 » Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa » Số 575, đường Quang Trung II, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 » Trung tâm Kiểm nghiệm Vĩnh Phúc » Số 37, Chu Văn An, phường Liên Bảo, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
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Mã số
Ngày 

cấp
Hết 
hạn

TIÊU 
CHUẨN

CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG NHẬN 

(ĐÁNH GIÁ 

XÁC NHẬN)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI CHỨNG NHẬN

11 Trung tâm 

nghiên cứu và 

phát triển Khoa 

học công nghệ 

dược - Tổng 

Công ty Dược 

Việt Nam

Số 160 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Hàng Bột, Quận 

Đống Đa, Tp. Hà 

Nội.

1.   Các phép thử Vật lý / Hóa 

học:


1.1 Định tính bằng phương pháp hóa học


1.2 Định tính, định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả 

kiến


1.3 Định tính, định lượng, xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký 

lỏng


1.4 Thử độ đồng đều khối lượng


1.5 Thử độ đồng đều hàm lượng


1.6 Thử độ đồng đều của đơn vị phân liều


1.7 Thử độ hòa tan của dạng thuốc rắn phân liều


1.8 Định lượng dược chất, chất chuyển hóa trong dịch sinh học bằng phương pháp sắc ký lỏng


(Nội dung hạn chế hoặc làm rõ liên quan đến phạm vi chứng nhận: Phạm vi chứng nhận bao gồm cả thuốc dạng phối hợp chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực)

WHO-

GLP + 

GCP

Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

150/GCN-

QLD

1
3

-0
4

-2
0

2
0

0
1

-1
1

-2
0

2
2

VN-226

12 Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm Quảng Trị

Khu phố 2, phường 

Đông Thanh, thành 

phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị.

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

20/GCN-

QLD

1
4

-0
1

-2
0

1
6

1
4

-0
1

-2
0

1
9

VN-227

13 Viện Công nghệ 

dược phẩm 

Quốc gia

13 – 15 Lê Thánh 

Tông, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

338/GCN-

QLD

0
4

-0
8

-2
0

1
6

0
4

-0
8

-2
0

1
9

VN-228

14 Viện Kiểm định 

quốc gia Vắc xin 

và Sinh phẩm y 

tế

Số 1 Nghiêm Xuân 

Yêm, phường Đại 

Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà 

Nội.

Vắc xin và sinh phẩm y tế. WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

24872/GC

N-QLD

2
1

-1
2

-2
0

1
6

2
1

-1
2

-2
0

1
9

VN-229

15 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm Tp. Hồ Chí 

Minh

53-55 Lê Thị Riêng, 

phường Bến Thành, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh


45 Nguyễn Văn 

Tráng, phường Bến 

Thành, Quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

580/GCN-

QLD

2
7

-1
2

-2
0

1
7

2
7

-1
2

-2
0

2
0

 » Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Trị » Khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 » Viện Công nghệ dược phẩm Quốc gia » 13 – 15 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 » Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (NICVB) » Số 1 Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh » 53-55 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


45 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
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Mã số
Ngày 

cấp
Hết 
hạn

TIÊU 
CHUẨN

CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG NHẬN 

(ĐÁNH GIÁ 

XÁC NHẬN)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI CHỨNG NHẬN

VN-230

16 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm Hải Dương

Số 150 Quang 

Trung, Phường 

QUang Trung, 

Thành phố Hải 

Dương, Tỉnh Hải 

Dương

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

726/GCN-

QLD

1
2

-1
0

-2
0

1
8

0
6

-0
7

-2
0

2
1

VN-232

17 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm Hải Phòng

Số 18/383 Lán Bè, 

Phường Lam Sơn, 

Quận Lê Chân, 

Thành phố Hải 

Phòng

Kiểm nghiệm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

841/GCN-

QLD

2
0

-1
2

-2
0

1
8

0
3

-1
0

-2
0

2
1

VN-233

18 Trung tâm thử 

nghiệm lâm 

sàng và tương 

đương sinh học - 

 Học viện Quân Y

Số 222 Phùng 

Hưng, Hà Đông, Hà 

Nội

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

466/GCN-

QLD

0
5

-0
8

-2
0

1
9

1
6

-0
1

-2
0

2
2

VN-234

19 Công ty cổ phần 

chứng nhận và 

giám định 

Vinacert

Tầng 3, Tòa nhà số 

130 Nguyễn Đức 

Cảnh, Phường 

Tương Mai, Quận 

Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

458/GCN-

QLD

0
1

-0
8

-2
0

1
9

2
7

-0
3

-2
0

2
2

VN-261

20 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh Bắc 

Kạn

Tổ 9, phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

732/GCN-

QLD

2
6

-1
1

-2
0

1
9

2
1

-0
9

-2
0

2
2

VN-270

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Dương » Số 150 Quang Trung, Phường QUang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng » Số 18/383 Lán Bè, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 » Trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học - Học viện Quân Y » Số 222 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội

 » Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert » Tầng 3, Tòa nhà số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bắc Kạn » Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh » Xóm Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
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Mã số
Ngày 

cấp
Hết 
hạn

TIÊU 
CHUẨN

CƠ QUAN CẤP 

CHỨNG NHẬN 

(ĐÁNH GIÁ 

XÁC NHẬN)

GIẤY CHỨNG NHẬN

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ PHẠM VI CHỨNG NHẬN

21 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm Hà Tĩnh

Xóm Đoài Thịnh, xã 

Thạch Trung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam

616/GCN-

QLD

0
7

-1
2

-2
0

2
0

0
8

-0
9

-2
0

2
3

VN-282

22 Công ty TNHH 

Công nghệ 

NHONHO – Viện 

MEKONG Cần 

Thơ – Trung tâm 

kiểm nghiệm 

MekongLAB Cần 

Thơ

K2-17, Đường Võ 

Nguyên Giáp, 

phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ

1.   Các phép thử Vật lý / Hóa 

học


1.1  Xác định chỉ số pH


1.2  Phép thử độ đồng đều khối lượng


1.3  Giới hạn cho phép về thể tích của các dạng thuốc lỏng


1.4  Xác định khối lượng riêng và tỷ trọng


1.5  Xác định mất khối lượng do làm khô


1.6  Xác định tro toàn phần


1.7  Xác định tro không tan trong acid


1.8  Xác định tro sulfat


1.9  Định tính, định lượng các kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử 

(AAS)


1.10 Định tính, định lượng, xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký lỏng (HPLC-UV, HPLC-FLD, HPLC-DAD, UPLC-

MS/MS)


1.11 Định tính, định lượng, xác định tạp chất liên quan bằng phương pháp sắc ký khí (GC-FID, GC-MS)

WHO-GLP Cục Quản lý 
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23 Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh Lào 

Cai

Trụ sở khối V, 

đường Chiềng On, 

phường Bình Minh, 

thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 
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24 Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh Lạng 

Sơn

122 đường Nguyễn 

Du, phường Đông 

Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 

Dược Việt Nam
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25 Trung tâm kiểm 

nghiệm tỉnh 

Quảng Ninh

Số 651B đường Lê 

Thánh Tông, 

phường Bạch Đằng, 

thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc WHO-GLP Cục Quản lý 
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 » Công ty TNHH Công nghệ NHONHO – Viện MEKONG Cần Thơ – Trung tâm kiểm nghiệm MekongLAB Cần Thơ » K2-17, Đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

 » Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai » Trụ sở khối V, đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 » Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Lạng Sơn » 122 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 » Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Quảng Ninh » Số 651B đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
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